Tiêu chuẩn IPC

	Quality Parameter
	Black Pepper (whole)
	White Pepper (whole)

	
	IPC BP-1
	IPC BP-2
	IPC WP-1
	IPC WP-2

	Macro
1.   Bulk Density
 (g/l minimum)
	550
	500
	600
	600

	2.  Moisture
      (% vol/weigh, maximum)
	12
	14
	13
	15

	3.   Light Berries/Corns
      (% by weigh, maximum)
	2
	10
	1
	2

	4.   Extraneous Matter
      (% by weigh, maximum)
	1
	2
	1
	2

	5.   Black Berries/Corns
   (% by weigh., maximum)
	Not applicable
	Not applicable
	1
	2

	6.   Mouldy Berries/Corns
      (% by weigh, maximum)
	1
	3
	1
	3

	7.   Insect Defiled Berries/Corns
      (% by weigh, maximum)
	1
	2
	1
	2

	8.    Whole Insects, Dead
        (by count, maximum)
	Not more than 2 numbers in each sub sample and not more than 5 numbers in total sub-samples
	Not more than 2 numbers in each sub sample and not more than 5 numbers in total sub-samples

	9.   Mammalian or/and Other   
Excreta (by count, maximum)
	Shall be free of any visible mammalian or/and other excreta
	Shall be free of any visible mammalian or/and other excreta

	Microbiological
1.   Salmonella (detection/ 25g)
	Nagative
	Nagative
	Nagative
	Nagative


Notes:
-  IPC BP-2 and IPC WP-2 are grades of pepper. Which has been partially processed (i.e. has gone through some basic cleaning  processes like sieving and winnowing).

 

- IPC BP-1 and IPC WP-1 are grades for pepper, which has been further processed (i.e. has gone through further cleaning processes including sieving, cycloning, destoning, washing and mechanical drying).

	Thông số chất lượng
	Tiêu đen nguyên hạt
	Tiêu trắng nguyên hạt

	
	IPC BP-1
	IPC BP-2
	IPC WP-1
	IPC WP-2

	Macro
1.   Mật độ
(g/l không nhỏ hơn)
	550
	500
	600
	600

	2.  Độ ẩm
 (% khối lượng, không lớn hơn)
	12
	14
	13
	15

	3.   Hạt lép
 (% khối lượng, không lớn hơn)
	2
	10
	1
	2

	4.   Tạp chất lạ
 (% khối lượng, không lớn hơn)
	1
	2
	1
	2

	5. Hạt đen
(% khối lượng, không lớn hơn)
	không áp dụng
	không áp dụng
	1
	2

	6.   Hạt mốc
(% khối lượng, không lớn hơn)
	1
	3
	1
	3

	7.    Hạt nhiễm côn trùng
(% khối lượng, không lớn hơn)
	1
	2
	1
	2

	8.    Côn trùng chết
 (số lượng, không lớn hơn)
	Không quá 2 trong mỗi mẫu phụ và không quá 5 trong tổng số các mẫu
	Không quá 2 trong mỗi mẫu phụ và không quá 5 trong tổng số các mẫu

	9.   Phân động vật

 (số lượng, không lớn hơn)
	Không lẫn phân động vật hoặc các tạp chất khác
	Không lẫn phân động vật hoặc các tạp chất khác

	Microbiological
1.    Vi khuẩn Salmonella  (số vi khuẩn trong 25g sản phẩm)
	Không có
	Không có
	Không có
	Không có


Notes:
· IPC BP-2 và IPC WP-2 là các loại hạt tiêu đã được xử lý phần nào (tức là đã trải qua một số quy trình làm sạch cơ bản như sàng và sàng lọc).

· IPC BP-1 và IPC WP-1 là loại hạt tiêu, đã được tiếp tục xử lý nhiều hơn (tức là đã trải qua quá trình làm sạch hơn nữa bao gồm cả tách bụi, sàng, destoning, rửa và làm khô cơ khí).

IPC GRADES OF TREATED WHOLE PEPPER, BLACK AND WHITE
 
	Quality Parameter
	Black Pepper (whole)
	White Pepper (whole)

	
	IPC BPT-1
	IPC BPT-2
	IPC WPT-1
	IPC WPT-2

	Macro   

    1.    Bulk Density 
    (g/l minimum)
	550
	500
	600
	600

	    2.  Moisture
    (% vol/weigh, maximum)
	12
	12
	12
	12

	    3.  Light Berries/Corns
     (% by weigh, maximum)
	2
	10
	1
	2

	    4.   Extraneous Matter
    (% by weigh, maximum)
	1
	2
	1
	2

	    5.  Black Berries/Corns
    (% by weigh., maximum)
	Not applicable
	Not applicable
	1
	2

	    6.   Mouldy Berries/Corns
    (% by weigh, maximum)
	Nil
	Nil
	Nil
	Nil

	    7.   Insect Defiled     Berries/Corns
    (% by weigh, maximum)
	1
	2
	1
	2

	    8.    Whole Insects, Dead
    (by count, maximum)
	Not more than 2 numbers in each sub sample and not more than 5 numbers in total of all sub-samples
	Not more than 2 numbers in each sub sample and not more than 5 numbers in total of all sub-samples

	    9.    Mammalian or/and Other Excreta (by count, maximum)
	Shall be free of any visible mammalian or/and other excreta
	Shall be free of any visible mammalian or/and other excreta

	 Microbiological

    1.   Aerobic Plate Count
    (cfu/g, maximum)
	5 x 104
	5 x 104
	5 x 104
	5 x 104

	    2.   Mould & Yeast
    (cfu/g, maximum)
	1 x 103
	1 x 103
	1 x 103
	1 x 103

	    3.   Escherichia coli
    (MPN/g)
	< 3
	< 3
	< 3
	< 3

	    4.   Salmonella
    (detection/ 25g)
	Nagative
	Nagative
	Nagative
	Nagative


 

Notes:
- IPC BPT-1 and IPC WPT-1 are grades for pepper, which has been processed i.e. pepper which has gone through further cleaning processes including sieving, cycloning, destoning, washing and mechanical drying, and has subsequently undergone an internationally accepted treatment process to reduce its microbiological contamination.

 

- IPC BP-2 and IPC WP-2 are grades for pepper, which has been partially processed (i.e. pepper has gone through basic cleaning processes like sieving and winnowing), and has subsequently undergone an internationally accepted treatment process to reduce its microbiological contamination.

 

- The treatment process shall be undertaken by qualified/trained personnel, in compliance with internationally accepted standard operational procedures and regulations regarding the process.

 

- The treated pepper shall be packaged in suitable, clean and sterile packaging materials, clearly labeled to indicate, inter alia, the treatment process as required by standard regulations, and appropriately handled and stored in a clean & well-ventilated store to protect and maintain the integrity of the product for the entire period of its intended shelf-life.

 

- Cfu = Colony – Forming Unit

 

- MPN = Most Probable Number

Tiêu chuẩn IPC cho loại tiêu nguyên hạt đã qua xử lý, tiêu đen và tiêu trắng

 
	Thông số chất lượng
	Tiêu đen nguyên hạt
	Tiêu trắng nguyên hạt

	
	IPC BPT-1
	IPC BPT-2
	IPC WPT-1
	IPC WPT-2

	Macro

    1.    Mật Độ 
    (g/l không nhỏ hơn)
	550
	500
	600
	600

	    2.  Độ ẩm
    (% khối lượng, không lớn hơn)
	12
	12
	12
	12

	    3.  Hạt lép
     (% khối lượng, không lớn hơn)
	2
	10
	1
	2

	    4.   Tạp chất lạ
    (% khối lượng, không lớn hơn)
	1
	2
	1
	2

	    5.  Hạt đen                                       (% khối lượng, không lớn hơn)
	Không áp dụng
	Không áp dụng
	1
	2

	    6.   Hạt mốc
(% khối lượng, không lớn hơn)
	Không có
	Không có
	Không có
	Nil

	    7.   Hạt nhiễm côn trùng
 (% khối lượng, không lớn hơn)
	1
	2
	1
	2

	    8.    Côn trùng chết
(số lượng, không lớn hơn)
	Không quá 2 trong mỗi mẫu phụ và không quá 5 trong tổng số các mẫu
	Không quá 2 trong mỗi mẫu phụ và không quá 5 trong tổng số các mẫu

	    9.    Phân động vật ((số lượng, không lớn hơn)
	Không lẫn phân động vật hoặc các tạp chất khác
	Không lẫn phân động vật hoặc các tạp chất khác

	 Vi sinh vật

    1.   Aerobic Plate Count
    (số khuẩn lạc trong 1 gam sản phẩm, không lớn hơn)
	5 x 104
	5 x 104
	5 x 104
	5 x 104

	    2.   Mốc và men
    (số khuẩn lạc trong 1 gam sản phẩm, không lớn hơn)
	1 x 103
	1 x 103
	1 x 103
	1 x 103

	    3.   E.coli
    (số vi khuẩn trong 1 gam sản phẩm)
	< 3
	< 3
	< 3
	< 3

	    4.   Vi khuẩn Salmonella
    (số vi khuẩn trong 25g sản phẩm)
	Không có
	Không có
	Không có
	Không có


 

Notes:
-  IPC BPT-1 và IPC WPT-1 là các loại hạt tiêu đã được xử lý, nghĩa là đã trải qua quá trình làm sạch hơn nữa bao gồm sàng, tách bụi, destoning, rửa và làm khô cơ khí, và sau đó trải qua một quá trình xử lý trị theo tiêu chuẩn quốc tế để hạt tiêu giảm nhiễm vi sinh vật.

-  IPC BP-2 và IPC WP-2 là loại hạt tiêu đã được xử lý một phần (tức là tiêu đã trải qua quá trình làm sạch cơ bản như sàng và sàng lọc), và sau đó đã trải qua một quá trình xử lý lý theo tiêu chuẩn quốc tế để hạt tiêu giảm nhiễm vi sinh vật.

-  Quá trình xử lý được thực hiện bởi những nhân viên có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn/đào tạo, phù hợp với các tiêu chuẩn vận hành quá trình đã được quốc tế công nhận và các quy định liên quan đến quá trình này.

-  Tiêu đã được xử lý phải được đóng gói trong các bao bì phù hợp, sạch và vô trùng; phải được dán nhãn rõ ràng để nhận biết; quá trình xử lý phải tuân theo những yêu cầu của quy định tiêu chuẩn và bảo quản hạt tiêu ở những nơi khô thoáng để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hạt tiêu. 

